
UBND QUẬN BA ĐÌNH 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Số:        /QĐ-PGDĐT 
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Ba Đình, ngày    tháng 12 năm 2024 
 

QUYẾT ĐỊNH  

Cấp Giấy chứng nhận cho giáo viên đạt giải trong Hội thi giáo viên dạy giỏi, 

giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp tiểu học quận Ba Đình năm học 2024-2025 
 

TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN BA ĐÌNH 
 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương năm 2019; Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022; 

 Căn cứ Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng; Quyết định số 

09/2020/QĐ-UBND ngày 28/4/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban 

hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố Hà Nội; 

Căn cứ Quyết định số 07/2023/QĐ-UBND ngày 21/8/2023 của UBND quận Ba 

Đình về việc ban hành qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Phòng Giáo dục và Đào tạo;  

Căn cứ Kế hoạch số 112/PGDĐT ngày 4/10/2024 của Phòng Giáo dục và Đào 

tạo về việc tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp tiểu 

học quận Ba Đình năm học 2024-2025; 

Căn cứ kết quả Hội thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp 

tiểu học quận Ba Đình năm học 2024-2025; 

Xét đề nghị của Tổ giáo vụ Tiểu học phòng Giáo dục và Đào tạo. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo cho 56 

giáo viên tham gia đạt giải trong Hội thi Giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm 

lớp giỏi cấp tiểu học quận Ba Đình năm học 2024-2025 (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Các trường tiểu học trên địa bàn quận có giáo viên đạt giải thực hiện 

việc trao thưởng theo điều kiện nhà trường và các quy định hiện hành. 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. Tổ giáo vụ Tiểu học của Phòng 

Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng các trường Tiểu học trên địa bàn quận và các 

cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Phòng GDTH, Sở GDĐT; 

- UBND quận; 

- Đ/c Phạm Thị Diễm - Phó Chủ tịch UBND quận; 

- Các trường TH trên địa bàn quận; 

- Lưu: VT, Tổ TH. 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

Lê Đức Thuận 
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DANH SÁCH 

Giáo viên đạt giải trong Hội thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi 

cấp tiểu học quận Ba Đình năm học 2024-2025  

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-PGDĐT ngày          /12/2024 

 của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ba Đình) 

 

STT Họ và tên Đơn vị công tác Đạt giải 

1 Đào Hương Giang TH Thành Công B Xuất sắc 

2 Nguyễn Thu Trang TH Hoàng Diệu Xuất sắc 

3 Nguyễn Thị Hà Thu TH Nguyễn Tri Phương Xuất sắc 

4 Chu Thị Kim Dung TH Ngọc Khánh Xuất sắc 

5 Vương Thu Hiền TH Việt Nam - Cu Ba Xuất sắc 

6 Vũ Thị Tuyết Anh TH Thủ Lệ Xuất sắc 

7 Phạm Thu Hiền TH Nguyễn Tri Phương Nhất 

8 Lã Thị Trà My TH Phan Chu Trinh Nhất 

9 Nguyễn Thị Hằng TH Nghĩa Dũng Nhất 

10 Phạm Thị Thu Trang TH Nguyễn Bá Ngọc Nhất 

11 Trần Thu Trang TH Đại Yên Nhất 

12 Trương Thị Thu Huệ TH Kim Đồng Nhất 

13 Bùi Thị Lan Hương TH Thủ Lệ Nhất 

14 Nguyễn Hồng Ngọc TH Thành Công B Nhất 

15 Nguyễn Thị Hồng Hà TH Phan Chu Trinh Nhất 

16 Hà Thu Hương TH Ngọc Khánh Nhất 

17 Hoàng Thị Tiền TH Hoàng Hoa Thám Nhất 

18 Nguyễn Quốc Hùng TH Nghĩa Dũng Nhất 

19 Nguyễn Thị Điệp TH Nguyễn Trung Trực Nhất 

20 Kiều Thị Bích Nguyệt TH Kim Đồng Nhất 

21 Nguyễn Thị Thu Hiền TH Ngọc Khánh Nhì 
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22 Trần Thị Lan TH Hoàng Hoa Thám Nhì 

23 Đỗ Diệu Thúy TH Việt Nam - Cu Ba Nhì 

24 Nguyễn Thu Hằng TH Thành Công A Nhì 

25 Nguyễn Thị Thu Hằng TH Hoàng Diệu Nhì 

26 Chu Thị Diệu Linh TH Kim Đồng Nhì 

27 Nguyễn Ngọc Thủy TH Thành Công A Nhì 

28 Nguyễn Thị Ngọc Anh TH Việt Nam - Cu Ba Nhì 

29 Phạm Thùy Dung TH Hoàng Hoa Thám Nhì 

30 Nguyễn Hồng Hạnh TH Nguyễn Bá Ngọc Nhì 

31 Ngô Thúy Ngân TH Nghĩa Dũng Nhì 

32 Vũ Vân Trang TH Ngọc Hà Nhì 

33 Nguyễn Tố Uyên TH Nguyễn Trung Trực Nhì 

34 Đào Hồng Hạnh TH Vạn Phúc Nhì 

35 Đinh Thị Nga TH Hoàng Hoa Thám Nhì 

36 Nguyễn Thị Kiều Anh Thực nghiệm KHGD Nhì 

37 Đỗ Thu Hà TH Hoàng Diệu Nhì 

38 Trương Thị Hồng Phong TH Ngọc Khánh Nhì 

39 Nguyễn Hoàng Long TH Đại Yên Nhì 

40 Nguyễn Thị Thuý TH Thủ Lệ Nhì 

41 Vũ Thị Cẩm Vân Thực nghiệm KHGD Ba 

42 Phạm Thị Kim Thoa TH Nguyễn Trung Trực Ba 

43 Trần Thị Bích Ngọc TH Ngọc Hà Ba 

44 Trần Thị Hồng Minh TH Ba Đình Ba 

45 Đặng Lê Phương TH Vạn Phúc Ba 

46 Trần Thị Vi Thực nghiệm KHGD Ba 
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47 Nguyễn Thu Thủy TH Ba Đình Ba 

48 Lê Nguyệt Ánh TH Hà Nội Ba 

49 Nguyễn Thùy Dung TH Đại Yên Ba 

50 Nguyễn Thị Dịu TH Nguyễn Tri Phương Ba 

51 Đặng Thu Trang TH Thành Công B Ba 

52 Nguyễn Thị Huệ TH Thành Công A Ba 

53 Nguyễn Ngân Hà TH Thành Công B Ba 

54 Tô Minh Nguyệt TH Nguyễn Tri Phương Ba 

55 Trần Thị Hải Hà TH Vinschool Metropolis Ba 

56 Đỗ Thanh Hiền TH Phan Chu Trinh Ba 

 

Ấn định danh sách gồm 56 cá nhân./. 
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TỔNG HỢP KẾT QUẢ 

Giáo viên đạt giải trong Hội thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi 

cấp tiểu học quận Ba Đình năm học 2024-2025  

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-PGDĐT ngày          /12/2024 

 của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ba Đình) 

 

TT Đơn vị 
Số lượng giải 

Tổng cộng 
Xuất sắc Nhất Nhì Ba 

1 TH Ngọc Khánh 1 1 2   4 

2 TH Thủ Lệ 1 1 1   3 

3 TH Nguyễn Tri Phương 1 1   2 4 

4 TH Thành Công B 1 1   2 4 

5 TH Hoàng Diệu 1   2   3 

6 TH Việt Nam - Cu Ba 1   2   3 

7 TH Kim Đồng   2 1   3 

8 TH Nghĩa Dũng   2 1   3 

9 TH Phan Chu Trinh   2   1 3 

10 TH Hoàng Hoa Thám   1 3   4 

11 TH Đại Yên   1 1 1 3 

12 TH Nguyễn Trung Trực   1 1 1 3 

13 TH Nguyễn Bá Ngọc   1 1   2 

14 TH Thành Công A     2 1 3 

15 Thực nghiệm KHGD     1 2 3 

16 TH Ngọc Hà     1 1 2 

17 TH Vạn Phúc     1 1 2 

18 TH Ba Đình       2 2 

19 TH Hà Nội       1 1 

20 

TH Vinschool 

Metropolis       1 1 

Tổng cộng 6 14 20 16 56 
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